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1 Trần Văn Tình 1954 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 9/1972 E9-F968 CĐHH Khó khăn 0975319016 45/GCN

2 Trần Văn Thanh 1948 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 12/1972 E266-F341 Bệnh binh Khó khăn 5076/CN

3 Hồ Viết Phượng 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H2 1968 C13-D23-QK7 Thương binh Khó khăn 0373077828 10/GCN

4 Đậu Văn Thịnh 1949 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H2 1970 F219-QK2 CĐHH Khó khăn 0988685128 Mất giấy tờ

5 Hồ Sỹ Đạm 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1969 C1-D6-E7- QK Trị Thiên Thương binh Ốm đau Mất giấy tờ

6 Dương Chí Nhàn 1951 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 1970 C10-D6-E7-QK3 Bệnh binh Khó khăn Mất giấy tờ

7 Trần Đức Công 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà T1 1970 E101-F325B Thương binh Khó khăn 0899172936 Mất giấy tờ

8 Bùi Văn Cận 1953 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1972 C2-D7-E266-F341 Thương binh Khó khăn 0974047504 Có GCN

9 Bùi Văn Kích 1953 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1973 C32-D23-E515-F473 -Đoàn 
559 Khó khăn Có GCN

10 Bùi Hồng Quang 1952 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 1972 Quân khu miền đông ( QK7) Bệnh binh Khó khăn 0388069129 Có  GCN

Địa chỉ 

Những chổ tô vàng bắt buộc điền đầy đủ, nếu ai không có số điện thoại thì lấy số của người thân điền vào k được để trống, ai có giấy tờ thì ghi vào 
cột ghi chú ai không có để trống
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11 Phạm Hồng Quân 1949 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1967 C14-E9-F304 Khó khăn 0348770910 Có  GCN

12 Phạm Bá Số 1952 Nam Hồng Lộc Lộc Hà B1 1972 C9-D6-E165-F312-QĐ1 Khó khăn Mất giấy tờ

13 Cù Huy Ngương 1936 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 1961 E64-cục xăng dầu Khó khăn Có  GCN

14 Phạm Đình Quý 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 1972 C20-E270-F341A Bệnh binh Khó khăn Có  GCN

15 Cù Huy Sử 1944 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H1 1970 T18-Cục hậu cần QĐ2 Bệnh binh Khó khăn 0352302695 Lý lịch tham 
gia

16 Phạm Bá Tuyến 1948 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 1968 E55-F341 Bệnh binh Khó khăn 0386573213 GCN + Huy 
hiệu

17 Nguyễn Văn Ngương 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà B1 1967 BT12-16-18- Đoàn 559 Khó khăn Mất giấy tờ

18 Cù Huy Tiệm 1954 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U3 1974 E55-F341 Bệnh binh Khó khăn 0963832147 Huy chương 
GP

19 Đặng Sỹ Nghĩa 1940 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1969 C20-E102-F308 Thương binh Khó khăn Có GCN

20 Phan Văn Luyện 1953 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1972 C2-D4-E165-F312-QĐ1 Khó khăn Mất giấy tờ

21 Nguyễn Trọng Hiếu 1943 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1972 C6-D12-E75-F6.130 Bệnh binh Khó khăn Mất giấy tờ

22 Phan Trọng An 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U2 1972 D3-E273-F341-QĐ4 Khó khăn 02/GXN

23 Phan Đình Tuyết 1946 Nam Hồng Lộc Lộc Hà U2 2/1964 TĐ4-K6-E6- QK Trị Thiên Ốm đau, 
khó khăn Mất giấy tờ

24 Trần Viết Xy 1950 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1970 E271- Tây Ninh Khó khăn Mất giấy tờ

25 Nguyễn Trọng Hoàn 1946 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1965 D30-Cục Hậu Cần - Đoàn 
559 Khó khăn Huân 

chương GP

26 Nguyễn Văn Tịnh 1953 Nam Hồng Lộc Lộc Hà H3 1971 Cục hậu cần Quân đoàn 3 Khó khăn Mất giấy tờ
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